
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 113/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày ỉ 7 tháng 7 năm 2012 

THỒNG Tư 
Quỵ định chi tiết về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng 

các quỹ bảo hỉểm do Bảo hỉểm xã hôi Việt Nam quản ỉỷ 

Căn cứ Nghị định số ỉ Ỉ8/2008/NĐ-CP ngày 2 7/ỉ ỉ/2008 của Chỉnh phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/201 ỉ/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về quản ỉý tài chính đối với Bảo hiếm xã hội Việt Nam; 

Xét để nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chỉnh sự nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết về hoạt động 
đâu tư đê bảo toàn và tãng trưởng các quỹ bảo hiêm do Bảo hiêm xã hội Việt 
Nam quản lý. 

Điều 1. Phạm vi, đốỉ tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư 
để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
quản lý, gồm: quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
quỹ bảo hỉểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là các quỹ bảo hiểm). 

2. Thông tư này áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các 
quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. 

Điều 2ề Nguằn vốn thực hiện hoạt động đầu tư 

1. Nguồn vốn thực hiện hoạt động đầu tư tăng trưởng hàng năm của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam là toàn bộ số tiền tạm thời nhàn rỗi từ các quỹ bảo hiểm 
do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tập trung các khoản thu, cân 
đối thu, chi các quỹ bảo hiểm và xác định số tiền tạm thời nhàn rỗi để thực hiện 
hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm theo quy định. 

Điều 3ẳ Xây dựng phưong án đầu tư theo quỵ định tạì khoản 4 Điều 7 
Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg 

1. Căn cứ tình hình phát ừiển kinh tế - xã hội hàng năm, nguyên tắc và 
các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
xây dựng phương án đầu tư trình Hội đồng quản lý phê duyệt, nội dung gồm: 
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a) Đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đầu tư năm trước, ước thực hiện 
năm nay theo các chỉ tiêu tổng hợp và chi tiết theo từng hình thức đầu tư, gồm: 
Số dư nợ đầu tư, số tiền đầu tư, số tiền thu nợ (gốc, lãi), mức lãi suất đàu tư. 

b) Dự kiến nội dung đầu tư trong năm kế hoạch theo các chỉ tiêu tổng hợp 
và chi tiết theo từng hình thức ưu tiên đầu tư, gồm: số tiền đầu tư, thời hạn đầu 
tư, lãi suất đầu tư, sổ tiền thu nợ (gốc, lãi), số dư nợ đầu tư cuối năm. 

2. Thời gian xây dựng phương án đầu tư hàng năm được thực hiện cùng 
với thời gian lập kế hoạch tài chính theo quy định và được tổng hợp chung 
trong kế hoạch tài chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

3. Càn cứ phương án đầu tư đã được Hội đồng quản lý phê duyệt, Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện đầu tư theo đúng chế độ quy định. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu xét thấy cần thiết phải điều chỉnh hoặc 
bổ sung phương án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
báo cáo Hội đồng quản lý xem xét, quyết định. 

Điều 4. Quỵ trình, thủ tục cho vay đối với ngân sách nhà nước theo 
quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg 

1. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay: 

a) Mức cho vay do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định 
căn cứ vào nhu cầu vay vốn của ngân sách nhà nước và phương án đẩu tư trong 
năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt. 

b) Thời hạn cho vay được tính kể từ ngày cho vay đến ngày thu nợ; thời 
hạn cho vay cụ thể của từng hợp đồng cho vay do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
Bộ Tài chính thỏa thuận nhưng tổi đa không quá 10 năm. 

c) Lãi suất cho vay đối với từng khoản vay bằng lãi suất trái phiếu Chính 
phủ có cùng kỳ hạn phát hành tại thời điểm cho vay. Trường hợp tại thời điểm 
cho vay không đâu thâu hoặc bảo lãnh phát hành trái phiêu Chính phủ có cùng 
kỳ hạn, thì lãi suất sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quyết định. 

Đối với các khoản vay có thời hạn trên 05 năm, định kỳ 05 năm/một lần, 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay 
cho phù hợp để bảo đảm quyền lợi của các bên. 

2. Quy trình, thủ tục cho vay: 

a) Khi có nhu cầu vay vốn, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị vay vốn gửi 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó nêu rố mức vay, thời hạn vay, số lần nhận 
tiền vay, mục đích sử dụng tiền vay, thời gian cụ thể chuyển tiền. 

b) Trong phạm vi tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 
đề nghị vay vốn của Bộ Tài chính (theo ngày, tháng ghi trong dấu công văn đến 
của đơn vị), Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, đối chiếu với hạn mức cho 
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ngân sách nhà nước vay trong năm đã được Hội đồng quản lý thông qua, nếu 
phù hợp thì xem xét quyết định việc cho vay; trường hợp không giải quyết cho 
vay thì phải có vãn bản trả lời cho Bộ Tài chính và nêu rõ lý do. 

c) Việc cho vay phải được lập thành hợp đồng, trong đó ghi rõ; mức vay, 
thời hạn vay, lãi suất vay, mục đích sử dụng tiền vay và các tho ả thuận khác liên 
quan (lập theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này). 

d) Căn cứ hợp đồng cho vay đã được ký kết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
chuyển số tiền cho vay vào tài khoản của ngân sách nhà nước. 

3. Thu hồi nợ: 

a) Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn. 

b) Tiền lãi được thanh toán hàĩig năm trên số dư nợ cho vay và mức lãi 
suất cho vay ghi trong hợp đồng; thời điểm thanh toán lãi vào ngày tròn năm 
tính từ khi Bộ Tài chính nhận được vốn vay. Công thức tính: 

Số tiền lãi thanh = Dư nợ Lãi suất cho vay 
toán hàng năm cho vay (%/năm) 

c) Trường hợp đến hạn trả nợ gốc trùng với thời điểm Bộ Tài chính tập 
trung huy động các nguồn lực để thực hiện các chính sách, nhiệm vụ cấp bách 
của Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét gia hạn nợ hoặc điều chỉnh 
kéo dài thời gian vay trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính. 

Điều 5. Quy trình, thủ tục cho vay đốỉ vói Ngãn hàng thương mại Nhà 
nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chỉnh sách xã hôỉ theo 
quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết đinh số 04/2011/QĐ-TTg 

1 ẵ Đối tượng cho vay (sau đây gọi chung là bên vay), gồm: 

a) Ngân hàng thương mại Nhà nước, bao gồm: 

- Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình 
thức công ty cồ phần trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 

- Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 

b) Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

c) Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay: 

a) Mức cho vay do Tồng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định 
căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của bên vay và phương án đầu tư 
trong năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt. 
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b) Thời hạn cho vay được tính kể từ ngày cho vay đến ngày thu nợ; thời 
hạn cho vay cụ thể của từng hợp đồng cho vay do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
bên vay thỏa thuận nhưng tối đa không quá 05 năm. 

Đẻ nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư, tận dụng triệt để những khoản 
tiền tạm thời nhàn rỗi tại từng thời điểm trong năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
chủ động trong việc áp dụng thời hạn cho vay (ngày, tuần, tháng, năm), tùy theo 
nhu cầu của bên vay nhưng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, thu hồi 
vốn đúng thời hạn, đồng thời không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư theo các 
hình thức khác đã được Hội đồng quản lý phê duyệtễ 

c) Lãi suất cho vay: 

Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lãi 
suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên 
địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước tương 
ứng tại thòi điểm cho vay. Công thức xác định như sau: 

Mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ Li + L2 + L3 + L4 
hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh = 
Ngân hàng thương mại Nhà nước (%/năm ) 4 

Trong đó: L Ị ,  L3 ,  L 4  lần lượt là mức lãi suất huy động cùng kỳ hạn của 
bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn Ngân 
hàng thương mại Nhà nước tương ứng sau đây tại thời điểm cho vay: Ngân hàng 
cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam, 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nônẹ thôn Việt Nam. Việc lựa chọn bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh nêu 
trên do Tông Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định. 

Đẻ phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền được thuận lợi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải mở hồ 
sơ lưu đầy đủ các biểu lãi suất huy động của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh 
Ngân hàng thương mại Nhà nước đã lựa chọn để xác định lãi suất cho vay hoặc 
điều chỉnh lãi suất cho vay (bản chính hoặc bản phô tô hoặc bản fax). 

d) Điều chỉnh lãi suất cho vay: 

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức lãi suất huy động 
bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn thành 
phố Hà Nội có bỉến động tăng hoặc giảm đến 30% so vói mức lãi suất của hợp 
đồng đang có hiệu lực thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bên vay xem xét điều 
chỉnh lãi suất cho vay theo tỷ lệ tương ứng để bảo đảm quyền lợi của các bên. 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi xác định lãi suất cho vay căn cứ vào mức 
ìãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh 
Ngân hàng thương mại Nhà nước nào, thi khi điều chỉnh lãi suất cho vay cũng 
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phải căn cứ vào mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao 
dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước đó. 

đ) Lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nạ 

3. Quy trình, thủ tục cho vay: 

a) Khi có nhu cầu vay vốn, bên vay có văn bản đề nghị vay gửi Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, trong đó nêu rõ: số dư nợ đang vay của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, mức vay, thời hạn vay, số lần nhận tiền vay và thời điểm chuyển tiền. 

b) Trong phạm vi tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 
đề nghị của bên vay (theo ngày, tháng ghi trong dấu công văn đến của đơn vị), 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, xác minh, nếu thuộc đối tượng cho vay theo 
quy định thì xem xét quyết định việc cho vay; trường họrp không giải quyết cho 
vay thì phải có vãn bản trả lời cho bên vay và nêu rõ lý do. 

c) Thủ tục cho vay: Việc cho vay phải được lập thành hợp đồng (lập theo 
mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Tiỳ theo điều kiện cụ thể của đối 
tượng cho vay, hai bên thống nhất bổ sung các điều khoản cụ thể trong hợp đồng 
nhưng không trái quy định tại Điều 8 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 
20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này. 

4. Thu hồi nợ: 

a) Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn. 

b) Tiền lãi được thanh toán hàng tháng trên số dư nợ cho vay hoặc dư nợ 
của từng khoản vay và mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả lãi; thời 
điểm thanh toán lãi vào ngày tròn tháng tính từ khi bên vay nhận được vốn vay. 
Đối với các khoản cho vay ngắn hạn dưới 03 tháng, tiền lãi được thanh toán 
hàng tháng hoặc một làn cùng với thu hồi nợ gốc, tuỳ theo thoả thuận của các 
bên nhưng phải ghi rõ trong hợp đồng cho vay. Công thức tính: 

Số tiền Dư nợ Lãi suất số ngày vay thực tế 
lãi thanh = cho X cho vay X 
toán vay (%/năm) 360 

5. Gia hạn nợ, cho vay lại: 

a) Trước khi đến hạn trả nợ gốc 30 ngày, nếu bên vay có nhu cầu gia hạn 
nợ hoặc vay lại thì phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do, gửi Bảo hiểm xã hộì 
Việt Nam xem xét giải quyết. 

b) Trong phạm vi tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vãn bản 
của bên vay (theo ngày, tháng ghi trong dấu công văn đến của đơn vị), Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam xem xét, nếu đồng ý thi cho gia hạn nợ hoặc cho vay lại, nếu 
không đồng ý thì phải có văn bản ừà lời cho bên vay và nêu rõ lý do. 
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c) Trường hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý cho gia hạn nợ hoặc cho 
vay lại thì thực hiện như sau: 

- Trường hợp cho gia hạn nợ: Mỗi khoản vay chỉ được giải quyết cho gia 
hạn nợ một làn với thời hạn tối đa không quá 06 tháng, thời hạn gia hạn nợ cụ 
thể không được vượt quá thời hạn đã cho vay của hợp đồng. 

- Trường hợp cho vay lại: Bên vay chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả hết 
tiền lãi của hợp đồng đã vay, sau đó cùng đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
thoả thuận thống nhất thời hạn cho vay, ỉãi suất cho vay và ỉập ỉại hợp đồng cho 
vay. Căn cứ hợp đồng cho vay mới đã được ký kết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
lập chứng từ chuyển khoản thu nợ gốc của hợp đồng đến hạn và cho vay theo 
hợp đồng mới; thời hạn cho vay ghi trong hợp đồng mới được tính kể từ ngày 
đến hạn trả nợ của hợp đồng cho vay cũề 

6ề Xử ỉý đối với các trường hợp trả nợ trước hạn, nợ quá hạn: 

a) Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, bên vay có quyền trả lại 
vốn trước hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi đối với thời hạn cho vay còn lại của 
hợp đồng cho vay tương ứng với số tiền gốc trả nợ trước hạn và lãi suất cho vay 
trong hạn áp dụng tại thời điểm trả nợ trước hạn. Công thức tính: 

Số tiền Số tiền Lãi suất số ngày trả trước hạn 
lãi thanh = gốc trả X cho vay X 
toán trước hạn (%/năm) 360 (ngày) 

b) Đến hạn trả lãi, nếu bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ lãi theo 
quy định thì cùng với việc phải trả đủ số tiền lãi chưa trả, còn phải trả lãi đối với 
số tiền lãi chậm trả theo lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất cho vay tại 
thời điểm đến hạn trả lãi tương ứng với thời gian chậm trả. Công thức tính: 

Tiền lãi Số lãi Lãi suất số ngày chậm trả lãi 
của số lãi = chậm X quá hạn X 
chậm trả trả (%/năm) 360 (ngày) 

c) Đến hạn trả nợ gốc, nếu bên vay khồng trả hoặc trả không đầy đủ tiền 
gốc đã vay thì cùng với việc phải trả đủ số tiền gốc đã vay, còn phải trả lãi đối 
với sô tiên gôc chậm trả theo lãi suất quá hạn băng 150% mức lãi suất cho vay 
tại thời điềm đến hạn trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả. Công thức tính: 

Tiền lãi Nợ gốc Lãi suất số ngày chậm trả gốc 
nợ quá = chậm X quá hạn X 
hạn trả (%/năm) 360 (ngày) 

Điều 6ệ Quy trình thực hiện đầu tư đối vói các hình thức đầu tư khác 
quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg 
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1. Đầu tư theo hình thức mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà 
nước, của Ngân hàng thương mại Nhà nước: 

a) Điều kiện thực hiện đầu tư là phải thuộc danh mục đầu tư và trong 
phạm vi mức vốn đầu tư trong năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt. 

b) Mức lãi suất đầu tư thực hiện theo mức lãi suất trái phiếu, tín phiếu, 
công trái do Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước quy định hoặc lãi suất 
đâu thâu qua thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. 

c) Các quy định về chuyển tiền, thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu, tín 
phiêu, công trái được thực hiện theo quy định của Nhà nước và của Ngân hàng 
thuơng mại Nhà nước về phát hành trái phiếu, tín phiếu, công trái. 

2. Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia, dự án có nhu 
câu lớn vê vôn do Thủ tướng Chính phủ quyết định: 

a) Điều kiện thực hiện đầu tư, gồm: 

- Phải là công trình kinh tế trọng điểm quốc gia, dự án đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt và quyết định đầu tư, nguồn vốn thực hiện đầu tư có nguồn 
vốn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. 

- Phải thuộc danh mục đầu tư và trong phạm vi mức vốn đầu tư trong năm 
đã được Hội đồng quản lý phê duyệt. 

b) Các quy định về phương thức đầu tư, phương thức thanh toán, tổ 
chức triển khai thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm sử dụng vốn 
đúng mục đích, có hiệu quả và các nội dung khác liên quan được thực hiện theo 
văn bản quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng 
quản lỷ đối với từng trường hợp cụ thể. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012. 

2. Đối với các hợp đồng cho vay được ký kết trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bên vay được tiếp tục thực hiện 
theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cho vay hoặc 
thoả thuận sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Điều 8 Quyết định sổ 
04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này. 

Điều 8ệ Tổ chức thưc hiên • • 

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho vay phải thực hiện theo đúng đối tượng 
cho vay quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg 
ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Thông tư này. Việc 
cho vay đôi với các trường hợp cụ thê theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ 
(nếu có) được thực hiện theo văn bản quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ 
và áp dụng thủ tục cho vay theo quy định tại Thỏng tu này. 
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2. Hàng tháng, bộ phận quản lý đầu tư quỹ và kể toán thuộc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam thực hiện dối chiếu số tiền cho vay, thu nợ phát sinh irong iháng 
và so dư nợ của từng đối tượng cho vay đế đôn đốc bên vay trả nợ (ticn gỏc, ìâi) 
đúng hạn, bảo đảm quản lý vôn vay dược chặt chẽ. 

3. rống Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ dạo cán bộ làm công tác 
dâu lư quỹ thường xuyên cập nhật thông tin về lãi suất trái phiếu Chính phủ và 
lài suất huy động của các sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà 
nước trên dịa bàn thành phố ĩĩà Nội dế phục vụ cho việc lựa chọn xác định mức 
lãi suât cho vay hoặc diều chỉnh lãi suất cho vay sát thực tô, góp phần nâng cao 
hiộu qua hoạt động dầu 

Nơi nhận: 
- Vãn phònu Trung Liưng 

Vi ìn  ph ỏn g  T ô ng  B í  t hư ;  
-  Vãn  phòng  Chu  t ịc h  nước ;  
-  Vã n  phòn i >  Quôc  hộ i ;  
- Van plìònti chính phủ; 
-  Hộ i  dỏng  Dân  tộc ;  
-  VP  BCD TW về  phòng ,  chống  t ha m nhũng ;  
-  U y  ban  G iám sá t  t à i  ch ính  QG;  

Các  Bộ .  CO '  quan  ngang  Bộ ,  cơ  quan  t huộc  CP ;  
-  Báo  i ì i êm  xà  hộ i  V iệ t  N a m ;  
-  UBN Ĩ )  c ác  t i nh ,  t h àn h  phổ  t rực  t huộc  TW ;  
-  Toà  án  nh â n  dân  tố i  c ao ;  V iện  K SN D  lố i  c ao ;  
-  k i êm  toán  N h à  nướ c ;  
- lJv ban '!ề\v Mặt trận Tổ quốc Viột Nam; 
-  Co  quan  T runụ  ư ơn g  c ùa  các  đoàn  t hẻ ;  

Bao  h iểm xà  hộ i  t huộc  Quốc  phòng ,  
Bộ  C ÔII I I  an .  Ban  Cơ  yế u  Ch í nh  phủ ;  

-  So  T à i  ch ính .  B I  ĩXI1  các  t i nh , ! ! 1  t rực  t huộc  TW;  
-  Cục  K iem t r a  v ãn  hàn  Ọ PPL  (Bộ  l  ư  p h áp ) ;  
-  Cónụ  bá t ) .  \V ebs i l c  Ch í nh  ph i i ;  
•  Cá c  dơn  v ị  t rục  t huộc ,  Webs i t e  Bộ  Tà i  ch ính ;  
-  I .ưu :  V r .  I ICSN.  (290b)  

KT. Bộ TRƯỞNG 
ử TRƯỞNG 

rguyên Thị Minh 



Mầu này ảp dụng cho vay đối 
với ngân sách nhà nước 

Mầu số 01 
Ban hành kèm theo Thông tư sẻ ĩ Ỉ3/20Ĩ2/TT-BTC 
ngày Ĩ7/7/20Ỉ2 của Bộ Tài chỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG CHO VAY 
Số 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ 
Tài chính quy định chi tiết hoạt động đàu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ 
bảo hiểm do Bào hiểm xã hội Việt Nam quản lý; 

Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số.... ngày... tháng... năm.... 

Hôm nay, ngày... tháng ... năm tại 

Chúng tôi gồm: 

Bên cho vay: Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Địa chỉ: 
Điện thoại: Fax 
Tài khoản số : Tại 
Đại điện: Ồng (bà) Chức vụ: 

Bên vay; Ngân sách nhà nước (đại dỉện là Bộ Tài chỉnh) 

Địa chỉ: số 28, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: Fax 
Tài khoản số tại 
Đại diện: Ông (bà) Chức vụ: 

Sau khi thỏa thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý cho ngân sách nhà 
nước vay theo các điều khoản đã được hai bên thống nhất như sau: 

Điều ỉề Số tiền cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay 

1. Số tiền cho vay (bằng số): đồng 

(Bằng chữ: ) 

2. Thời hạn cho vay: ... năm, được tính kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam chuyển tiền cho vay (theo ngày, tháng, năm ghi trên chứng từ chuyển tiền 
của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng phục vụ)ễ 
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3. Lãi suất cho vay áp dụng tại thời điểm ký hợp đồng này là....%/năm. 

Điều 2. Thu nơ 
1. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi được thanh toán 

hàng năm; thời điểm thanh toán tiền lãi vào ngày tròn năm tính từ khi Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam chuyển tiền cho vay nêu tại khoản 2 Điều 1 hợp đồng này. 

2. Trường hợp ngày đến hạn trả nợ (gốc, lãi) trùng vào ngày lễ hoặc ngày 
nghỉ thì ngày trả nợ chuyển sang ngày làm việc gần nhất; số ngày tăng thêm này 
được tính theo mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ (gốc, lãi). 

3. Trước khi đến hạn trả Ĩ1Ợ (gốc, lãi) 10 ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
gửi thông báo thu nợ đến Bộ Tài chính để chủ động trong việc trả nợ. 

4. Đến hạn thanh toán tiền lãi, tiền gốc, nếu Bộ Tài chính chậm thanh toán 
thì cùng với việc phải trả đủ số tiền lãi, tiền gốc, Bộ Tài chính còn phải trả lãi 
đối vơi số tiền chậm thanh toán theo lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất 
cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả. 

Điều 3. Phương thức thanh toán: 
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển số tiền cho vay vào tài khoản của 

Ngân sách nhà nước ghi tại hợp đồng này theo từng đợt như sau: 

a) Tháng .ề. năm ề..: đồng 
b) Tháng ... năm ... : đồng 

các lần tiếp theo (nếu có), tuỳ theo yêu cầu của Bộ Tài chỉnh. 
Sau mỗi đợt chuyển tiền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo cho 

Bộ Tài chính biết để làm cơ sở nhận nợ. 
2. Bộ Tài chính chuyển số tiền trả nợ (tiền gốc, lãi) vào tài khoản của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam ghi tại hợp đồng này. 

Điều 4. Cam kết chung 
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng. 
2. Các thoả thuận về sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được thể hiện 

bằng văn bản của các bên. 
3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi Bộ Tài chính hoàn trả 

xong nợ vay (tiền gốc, lãi), hợp đồng coi như được thanh lý. 
4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 

02 bản./. 

ĐẠI DIỆN Bộ TÀI CHÍNH 
(Ký, ghi rõ họ và tên, đỏng dấu) 

ĐẠI DIỆN BHXH VIỆT NAM 
(Kỷ, ghi rỗ họ và tên, đỏng dấu) 
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Mầu này áp dụng cho vay đối với 
NHTMNN\ NHCSXH, NHPTVN 

Mau số 02 
Ban hành kèm theo Thông tư sổ Ị Ị 3/2012/TT-BTC 
ngày17/7720Ị 2 của Bộ Tài chính 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG CHO VAY 
SỐ 

Cán cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

•Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đổỉ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 7 nám 2012 của Bộ 
Tài chính quy định chi tiết hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ 
bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý; 

Căn cứ đê nghị của (ghi rõ tên ngân hàng xin vay) tạỉ công văn sô... 
ngày.. .tháng.. .năm... 

Hôm nay, ngày... tháng ... năm ... tại 

Chúng tôi gồm: 

Bền cho vay: Bảo hiểm xã hội Việt Nam (viết tắt là BHXH Việt Nam) 

Địa chỉ: 
Điện thoại Fax 
Tài khoản số Tại Ngân hàng 
Đại diện: Ông (bà) Chức vụ 

Bên vay: (Ghi rõ tên ngân hàng) 

Địa chỉ: 
Điện thoại Fax 
Tài khoản số Tại Ngân hàng 
Đại diện: Ông (bà) Chức vụ 

Sau khi thỏa thuận, BHXH Việt Nam đồng ý cho bên vay theo các điều 
khoản đã được hai bên thống nhất như sau: 

Điều 1Ể Số tiền cho vay, thòi hạn cho vay, lãi suất cho vay 
1. Số tiền cho vay (bằng số): đồng 

(Bằng chữ: ) 
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2. Thời hạn cho vay: .... (ghi rõ: sổ ngày hoặc thảng hoặc năm), kê từ ngày bên vay 
nhận được tiền vay (theo ngày, tháng, năm ghi trên chứng từ chuyển tiền của 
ngân hàng phục vụ). 

3. Lãi suất cho vay: 

a) Lãi suất cho vay áp dụng tại thời điểm ký hợp đồng này là....%/năm, 
được xác định căn cứ vào mức lãi suất huy động cùng kỳ hạn ... (nêu rõ kỳ hạn như 

khoản 2 Điểu này) của bốn sở giao dịch, chi nhánh ừên địa bàn thành phố Hà Nội 
sau đây tại thời điếm cho vay: 

- Sở giao dịch/chỉ nhảnh 

- Sở giao dịch/chi nhảnh 

- Sở giao dịch/chi nhảnh 

- Sở giao dịch/chỉ nhánh 

b) Điều chỉnh lãi suất cho vay: Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho 
vay, khi mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn (nêu rồ kỳ hạn như khoản 2 
Điểu này) của bốn sở giao dịch, chi nhánh nêu tại điểm a khoản này có biến động 
tăng hoặc giảm đến 30% so với mức lãi suất của hợp đồng đang có hiệu lực thì 
BHXH Việt Nam được quyền điều chỉnh lãi suất cho vay tăng hoặc giảm theo tỷ 
lệ tương ứng. Sau khi điều chỉnh, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản thông báo cho 
bên vay biết về mức lãi suất cho vay mới và ngày có hiệu lực để làm cơ sở thanh 
toán tiền lãi. 

c) Lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ. 

Điều 2. Thu nơ, gia hạn nợ, cho vay lại 

1. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn. 

2ệ Tiền lãi được thanh toán (ghì rõ: hàng tháng/hoặc một lần cùng thu hồi nợ 
gốc); thời điếm thanh toán lãi (ghi rõ: vào ngày tròn thảng cũng ngày bên vay nhận 
được tiền vay quy định tại khoản 2 Điểu 1 hợp đồng này /hoặc cùng ngày trả nợ gốc). 

3. Trường hợp ngày đển hạn trả nợ (gốc, lãi) trùng vào ngày lễ hoặc ngày 
nghỉ thì ngày trả nợ chuyển sang ngày làm việc gần nhất; số ngày tăng thêm này 
được tính theo mức lãỉ suât cho vay tại thời điêm đên hạn trả nợ (gôc, lãi). 

4. Trước khi đến hạn trả nợ gốc 30 ngày, nếu bên vay có nhu cầu gia hạn 
nợ hoặc vay lại thì phải có vãn bản gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết cho 
gia hạn nợ hoặc cho vay lại theo chế độ quy định. 

Điều 3. Phương thức thanh toán: 

1. BHXH Việt Nam chuyển số tiền cho vay vào tài khoản của bên vay ghi 
tại hợp đồng này theo kế hoạch như sau: 

a) Ngày ... tháng ... năm ...: đồng. 
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b) Ngày ... tháng ... năm ... : đồng. 

các lần tiếp theo (nếu có), tuỳ theo yêu cầu của bên vay. 

2. Bên vay chuyển số tiền trả nợ (tiền gốc, lãi) vào tài khoản của BHXH 
Việt Nam ghi tại hợp đồng này. 

Điều 4ẳ Quyền và nghĩa vụ của BHXH Viêt Nam 

1. Quyền và nghĩa vụ của BHXH Việt Nam được quy định tại các văn bản 
của Nhà nước được dẫn chiếu tại phần căn cứ của hợp đồng này. 

2. Có ưách nhiệm chuyển đủ và kịp thời vốn vay cho bên vay theo đúng 
thỏa thuận đã ghi trong hạp đồng này. 

3. Bồi thường thiệt hại cho bên vay do việc BHXH Việt Nam không thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hạp đồng này. 

4. Thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay theo đúng thoả thuận tại điểm b 
khoản 3 Điều 1 của hợp đồng này. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên vay 

1. Được nhận vốn vay theo các điều kiện ghi trong hcrp đồng này. 

2. Có quyền yêu cầu BHXII Việt Nam thực hiện điều chỉnh lãi suất cho 
vay theo đúng thoả thuận tại điểm b khoản 3 Điều 1 của hợp đồng này. 

3. Chấp hành những quy định tại các vãn bản của Nhà nước được dẫn 
chiểu tại phần căn cứ của hợp đồng này. 

4. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu 
của BHXH Việt Nam và phải chịu ừách nhiệm về tính chính xác, trưng thực của 
thông tin, tài liệu đã cung câp. 

5. Trả nợ đầy đủ tiền gốc, lãi theo đúng thời hạn đã thỏa thuận. 

Điều 6ẵ Phạt vỉ phạm hợp đồng 

1. Đến hạn trả lãi, nếu bên vay không trả hoặc trả không đày đủ lãi theo 
quy định thì cùng với việc phải trả đủ số tiền lãi chưa trả, bên vay còn phải trả 
lãi đối với số tiền lãi chậm trả theo lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất cho 
vay tại thời điểm đến hạn trả lãi tương ứng với thời gian chậm trả. 

2. Đến hạn trả góc, nếu bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ số tiền 
gốc đã vay thì cùng với việc phải trả đủ số tiền gốc đã vay, bên vay còn phải trả 
lãi đối với số tiền gốc chậm trả theo lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất 
cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả. 

3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, bên vay có quyền trả lại 
vốn trước hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi đối với thời hạn cho vay còn lại của 
hợp đồng cho vay tương ứng với số tiền gốc trả nợ trước hạn và lãi suất cho vay 
trong hạn áp dụng tại thời điểm trả nợ trước hạn. 
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Điều 7. Cam kết chung 

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng. Trong 
quá trình thực hiện nếu có tranh chấp, hai bên sẽ chủ động thương lượng; trường 
hợp không thương lượng được thì sẽ đưa ra Tòa án để gĩải quyết. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng này phải được thể 
hiện bằng vãn bản của các bên. 

3. Mọi thông báo và vãn bản giao địch giữa hai bên được gửi qua bưu 
điện theo địa chỉ nêu trong hợp đồng này. 

4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kýễ Sau khi bên vay hoàn trả xong 
nợ gôc, lãi, kê cả tiên lãi quá hạn (nêu có), hợp đông coi như được thanh lý. 

5. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 
02 bản./. 

ĐẠI DIỆN BÊN VAY 
( K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  v à  t ê n ,  đ ó n g  d ấ u )  

ĐẠI DIỆN BHXH VIỆT NAM 
(Kỷ, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 


